
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

TTYT QUÂN DÂN Y 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 804 /TB-YTPQ Phú Quý, ngày 30 tháng  10  năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ GIÁM ĐỊNH TÀI SẢN THANH LÝ 

Kính gửi: Các Công ty tại Việt Nam 

 

Để có cơ sở trình cấp thẩm quyền, Trung tâm Y tế Quân Dân y huyện Phú 

Quý tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá tài sản thanh lý với nội dung cụ 

thể với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Huỳnh 

Minh Hùng –Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, số điện thoại : 0974656945, địa chỉ 

email: huynhminhhung88@gmail.com 

3. Nội dung bảng báo giá gởi về địa chỉ: 

Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

- Địa chỉ: Số 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Điện thoại: 0252 3767 071. 

- E-mail: ttytqdypq@syt.binhthuan.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến trước 15h 

ngày 09 tháng 11 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 10 ngày (từ 15h ngày 30 tháng 10 

năm 2023 đến trước 15h ngày 09 tháng 11 năm 2023). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế cần giám định. 

1.1  Thiết bị cần giám định trên 500 triệu: 

STT 

Tên 

Thiết 

Bị 

Model 

Seri 

Công ty 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Tình 

trạng 

khi 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Giá thành 

01 Máy 

siêu 

âm 

màu 

Mylab50Xvision 

S 

Seri:05465 

Esaote Ý 2011 2012 Mới 01 850.000.000 



02 đầu 

dò 

1.2 Thiết bị cần giám định từ 100 triệu đến dưới 500 triệu: 

STT 

Tên 

Thiết 

Bị 

Model 

Seri 

Công ty 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Tình 

trạng 

khi 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Giá thành 

01 Máy 

siêu âm 

màu 3D 

SXTCH421404-

2307 

Ultrasonix Canada 2014 2015 Mới 01 489.000.000 

02 Monitor 

Theo 

dõi 

bệnh 

nhân 

Omini III 

Seri:Omni III 3-

0910-5067 

InFinium Mỹ 2009 2010 Mới 01 142.000.000 

03 Bộ 

khám 

điều trị 

RHM 

Engle 310 

Seri:56320 

Engle Mỹ 2009 2012 Mới 01 257.000.000 

04 

 

Monitor 

theo dõi 

bệnh 

nhân 

Vitalogik 4000 

Seri:9949381800038 

Mennen Mỹ 2011 2012 Mới 01 145.000.000 

1.3  Thiết bị cần giám định dưới 100 triệu: 

STT 

Tên 

Thiết 

Bị 

Model 

Seri 

Công ty 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Tình 

trạng 

khi 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Giá thành 

01 Máy 

điện 

tim 

Ken Cadio 306 

SN :1304-0432 

Ken-

Cadio 306 

Nhật 2013 2015 Mới 01 21.000.000 

 

1.4   Thiết bị cần giám định không rõ giá tiền: 

 

STT 

Tên 

Thiết 

Bị 

Model 

Seri 

Công ty 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Tình 

trạng 

khi 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

Giá 

thành 

01 Máy 

lấy cao 

Cavitron Bobcat Pro 

Seri :130B-07278 

Cavitron Mỹ 2009 2012 Mới 01  



răng 

02 Máy 

huyết 

học 18 

thông 

số 

Mek 6410K 

Seri:10366 

Nihonkoden Nhật 2008 2009 Mới 01  

03 Monitor 

theo dõi 

bệnh  

Dash 2500 

Seri:SCG09118271WA 

Dassh 2500 China 2009 2010 Mới 01  

04 Monitor 

theo dõi 

bệnh 

nhân 

CK3100 KONTRON 

Seri:W67LB1561LQR 

Ck 3100 Anh 2010 2011 Mới 01  

05 Máy 

điện 

châm 

KWD-808II KWD-808 

II 

China    06  

06 Chai o 

xy 40 

lit 

  China    24  

07 Chai o 

xy 10 

lit 

  China    04  

 

2. Địa điểm cần giám định:   

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận. 

Các công ty giám định tài sản quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực và bảng 

phí dịch vụ về Trung tâm Y tế Quân Dân Y huyện Phú Quý. 

Rất mong sự hợp tác của quý công ty. 

Trân trọng kính chào./.  

  

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;    

- Website TTYT;       

- Lưu: P. KHNV; 

 

 

                  Dương Tín Phúc 
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